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_ ADRENALINE-BFS 1 mg
Adrenalin tartrat tương đương adrenalin 1mg/1ml

Tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, tiêm dưới da/
| Intramuscular, intravenous, subcutaneous injection

CPÍHN    
 

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh ¬
sáng, nhiệt độ dưới30°C.. 4)
Quy cách: 4 vì x 5 ông nhựa/hộp 2 /
Các thông tin khác xin xem trong tờ hưởng dẫn `“ —“
sử dụng 3
Đạckỹ hướngdẫn sửdụngtrước khi dùng fy :

thuốctránh xatầmvớitrẻem XÁC

Xoáy nắp.
Twist off opening

Dũng xiianhđểlấy thuốc rakhỏiông

Composition: Each plastic ampoule contains
Adrenaline tartrate equivalent to Adrenaline
1mg/1ml

 

PANTONE 711 C

PANTONE Process Yellow C

Use slanh to pick up medicine from the
ampoule

Indications, contra-indications, precautions,
dosage and administration: Please see in the aty nh ”
leaflet inside. CPCAHN Eomcingmpuie FaBesPra, mayb Thing Tn
Storage: In the cold dry place, protect from light, mảnh
below 30°C
Packing: 4 blisters x 5 plastic ampoules/hop Nhà phân phối
Other information please see in the leaflet inside
Read the leaflet carefully before use
Keep out of the reachofchildren sox:

Số lô 8x.

   
     

Thành phần: Mỗi ống nhựa chứa Adrenalin Hướng dẫn sử dụng

tartrat tương đương adrenalin 1mg/1ml
Chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, liều [yp Thc gro vse
lượngvàcách dùng: IF Tooroffwmpoule rơm thepack Crome
Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng. integritybeforeopening

 

_ —

NE-BFS 1 mg
ffrat tương đương adrenalin 1mg/1ml

Tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, tiêm dưới da/ |
Intramuscular, intravenous, subcutaneous injection

4vi
x 5 ống nhựa

CPCTHN

 

| Rx: Thuốc bán theo đơn

ADRENALINE-BFS 1 mg
Adrenalin tartrat tương đương adrenalin 1mg/1ml

Tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, tiêm dưới da/
Intramuscular, intravenous, subcutaneous injection

“o<

 

4vi
x 5 ống nhựa

CPC†HN

 

 

    ất tương đương adrenalin 1mg/1ml

Tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, tiêm dưới da/
Intramuscular, intravenous, subcutaneous injection

4vi
x 5 ống nhựa

CPCHN

https://nhathuocngocanh.com/
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NALINE-BFS 1 mg
drenalin tartrat tương đương

Adrenalin 1mg/1ml
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ADRENALIN-BFS 1 mg

Adrenalin | mg/1 ml

Doc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏiý kiến Bác sỹ, dược sỹ.

 

Thành phần Mỗi I mi chứa 1,8 mg Adrenalin tartrat tương đương | mg adrenalin

Tá dược: Natri metabisulfit; natri clorid; acid sulphuric; nước cất pha tiêm.

Dạng bào chế Dung dịch tiêm.

Quy cách đóng gói 1 ml /ống; Hộp 10 ống; Hộp 20 ống: Hộp 30 ống. A
Đặc tính được lực học

Adrenalin (epinephrin) là thuốc tác dụng trực tiếp giống giao cảm, kích thích cả thụ thé alpha va thu thé

beta, nhưng lên thụ thể beta mạnh hơn thụ thé alpha. Cac tac dung duge lý của adrenalin rất phức tạp.

Tác dụng của thuốc tương tự như những gì xảy ra khi kích thích các sợi sau hạch giao cảm, tức là kích

thích các sợi thần kinh tiết adrenalin. Tác dụng của thuốc thay đổi nhiều theo liều dùng và phản xạ bù

trừ của cơ thé. Trên tim - mạch, adrenalin có tác dụng làm tăng tần số và tăng lực bóp cơ tim; làm tăng

thể tích tâm thu và mức tiêu thụ oxy của cơ tim, tăng lưu lượng mạch vành, tăng sức cản ngoại vi gây

tăng huyết áp tâm thu. Khi được truyền tĩnh mạch, thuốc làm giảm sức cản ngoại vi và huyết áp tâm

trương, lúc đầu tần số tim tăng, nhưng sau đó giảm do phản xạ phó giao cảm. Thể tích huyết tương

giảm do dịch không có protein đi vào khu vực ngoại bào. Adrenalin tăng khả năng kết dính của tiêu cầu

và tăng đông máu. Trên bộ máy hô hấp, adrenalin kích thích hô hấp nhẹ, gây giãn phế quản mạnh,

nhưng lại làm cho dịch tiết phế quản quánh hơn. Trên hệ thần kinh trung ương, tuy adrenalin ít ngắm

vào, nhưng vẫn có tác dụng kích thích, thuốc ít ảnh hưởng lên lưu lượng tuần hoàn não. Khi nhỏ vào

mắt thuốc ít gây giãn đồng tử. Trên hệ tiêu hóa, thuốc gây giảm trương lực và giảm bài tiết của ruột,

lam tăng lưu lượng mau tăng. Trên hệ tiết niệu - sinh dục, adrenalin làm giảm mạnh lưu lượng máu thận

(có thẻ tới 40%), nhưng mức lọc của cầu thận ít bị thay đổi; làm giảm trương lực bàng quang, nhưng lại

làm tăng trương lực cơ trơn, nên có thể dẫn đến đái khó. Adrenalin ức chế cơn co tử cung đang mang

thai. Trên chuyển hóa, adrenalin gây giảm tiết insulin, tăng tiết glucagon và tăng tốc độ phân giải

ølycogen dẫn đến tăng đường huyết; gây tăng hoạt tính của renin, tăng nồng độ acid béo tự do và kali

trong huyết tương. Adrenalin có thể gây tăng chuyền hóa cơ bản 20 - 30% và cùng với co mạchở da, có

thể gây sót.

Dược động học

Phần lớn adrenalin vào tuần hoàn đều bị bất hoạt rất nhanh do được nhập vào tế bào thần kinh, do

khuếch tán và do enzym phân giải ở gan và ở các mô.

Enzym catechol - O - methyltransferase (COMT) bất hoạt adrenalin ngoại sinh. Các sản phẩm chuyển

hóa được bài tiết theo nước tiêu.
Chỉ định
Việc chỉ định và sử dụng adrenalin phải do thầy thuốc có kinh nghiệm thực hiện.

- Hồi sức tim phối.

CPCÍHN
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- Cấp cứu choáng phản vệ và choáng dạng phản vệ (có giãn mạch hệ thống và cung lượng tim thấp).

- Cơn hen ác tính (phối hợp với các thuốc khác như glucocorticoid, salbutamol).

- Glôcôm góc mở tiên phát.

Liều lượng và cách dùng

Liều lượng phải được tính toán theo mức độ nặng nhẹ và theo đáp ứng của từng người bệnh.

Gợi ý một số liều:

Choáng phản vệ: Adrenalin là thuốc ưu tiên lựa chọn đề điều trị choáng phản vệ. Liều ban đầu nên dùng

ở người lớn là tiêm dưới da hoặc tiêm bắp từ 0,3 đến 0,5 ml dung dich 1:1000, ctr 20 hoặc 30 phút tiêm

nhắc lại một lần. Nếu tiêm bắp hoặc tiêm dưới da không có tác dụng, thì phải dùng đường tĩnh mạch;

liều tiêm tĩnh mạch là từ 3 đến 5 ml dung dịch nồng độ 1:10000; các lần cách nhau từ 5 đến 10 phút. Nếu

trụy tìm mạch nặng thì phải tiêm trực tiếp adrenalin vao tim. Trong trường hợp sốc, khó thở nặng hay khi

có cản trở ở đường hô hấp thì nên dùng đường tĩnh mạch.

Ngieng tim: Adrenalin 1a thuéc ưu tiên để điều trị ngừng tim. Liều thường được khuyên dùng là tiêm tĩnh

mạch từ 0,5 đến 1 mg, cách nhau từ 3 đến 5 phút. Với người đã bị ngừng tim trước khi vào viện thì có

khi phải dùng liều cao hơn nhiều (tới 5 mg tiêm tĩnh mạch). Có thê truyền adrenalin liên tục (0,2 đến 0,6

mg/phút), nếu cần thiết. Cũng có thê tiêm thăng vào tim 0,1 - 1,0 mg adrenalin pha trong vài ml dung

dịch muối hay dung dịch glucose đăng trương. Tiêm adrenalin vào tĩnh mạch, vào khí quản hay vào tim

có tác dụng tốt trong điều trị ngừng tim do rung thất. Adrenalin chủ yếu được sử dụng trong trường hợp

điều trị rung thất bằng sốc điện thất bại. Liều khuyên dùng ở trẻ em là 7 - 27 microgam/kg (trung bình là

10 microgam/kg).

Sốc nhiễm khuẩn: Trong trường hợp điều trị sốc nhiễm khuẩn nặng bằng truyền dịch, truyền dopamin

một mình hoặc kết hợp với dobutamin bị thất bại, thì truyền adrenalin vào tĩnh mạch (0,5 đến I

microgam/kg/phút) có thê có kết quả tốt.
Cơn hen phế quản nặng: Adrenalin là thuốc hay được dùng nhất để điều trị cơn hen cấp, do thuốc có tác

dụng nhanh và làm giảm phù nề phế quản nên góp phần cải thiện dung tích sống. Adrenalin tiêm dưới

da thường có tác dụng ngay tức khắc, nhưng vì tác dụng ngắn nên cứ 20 phút lại phải tiêm lại. Tiêm

nhiều liều adrenalin dưới da có thể duy trì tác dụng của liều tiêm đầu tiên mà không gây tích lũy thuốc.

Liéu 0,5 mg adrenalin tiêm dưới da được coi là liều tối ưu để điều trị cơn hen cấp tính tốt, mà lại tác

động ít nhất lên hệ tim - mạch. Không nên coi tăng huyết áp và tỉm nhanh là chống chỉ định đối với dùng

adrenalin liều này, nếu người bệnh không bị bệnh tăng huyết áp hay bệnh tim từ trước.

Thở khò khè ở trẻ nhỏ: Adrenalin tiêm dưới da có tác dụng tốt để điều hòa cơn khó thở rít ở trẻ dưới 2

tuổi. Adrenalin (I1 mg/1 ml) được tiêm với liều 0,01 ml/kg.

Chảy máu đường tiêu hóa trên: Tiêm adrenalin qua nội soi có tác dụng tốt dé điều trị các vết loét chảy

máu ở người bệnh bị chảy máu đường tiêu hóa trên, Tiêm 0,5 ml dung dịch adrenalin (1:10.000) chia

làm nhiều mũi vào giữa và xung quanh ổ chảy máu cho đến khi máu ngừng chảy.

Dương vật cương đau (priapism): Tiêm riêng adrenalin vào dương vật hay kết hợp với tiêm bắp

leuprolid có tác dụng điều trị cơn đau dương vật. Tiêm vào duong vat 20 ml adrenalin 1:1.000.000 trong

dung dịch natri clorid 0,9%, vừa tiêm, vừa hút ra.

Chỉ dùng thuốc khi có đơn của bác sỹ
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Chống chỉ định
- Người bệnh bị gây mê bằng cyclopropan, halothan hay các thuốc mê nhóm halothan vì có thể gây ra

rung thât.

- Người bệnh bị cường giáp chưa được điều trị Ổn định.

- Người bệnh bị bệnh tim mạch nặng, tăng huyết áp.
- Người bệnh bí đái do tắc nghẽn.

- Người bệnh bị glôcôm góc hẹp, người bệnh có nguy cơ bị glôcôm góc đóng.

Thận trọng Z“

Cắm tuyệt đối tiêm adrenalin chưa được pha loãng vào tĩnh mạch.

Ở người bệnh quá nhạy cảm với adrenalin, nhất là người bị cường giáp.

Ở người bệnh mắc các bệnh tim mạch (thiếu máu cục bộ cơ tim, loạn nhịp hay nhịp nhanh, bệnh mạch

máu có tắc nghẽn (xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, phình động mạch). Đau ngực ở người bệnh đã có

cơn đau thắt ngực.

Người bệnh bị đái tháo đường hay bị glôcôm góc hẹp.

Người bệnh đang dùng glycosid tim, quinidin, thuốc chống trầm cảm ba vòng.
Nhỏ mũi quá nhiều adrenalin có thể gây ra phản ứng sung huyết trở lại và tăng chảy nước mũi.

Không được nhỏ dung dịch adrenalin vàomắt người bệnh bị glôcôm góc hẹp hoặc người bệnh có nguy

cơ bị glôcôm góc đóng.

Tác dụng không mong muốn (ADR)

Các thuốc kích thích giao cảm có thé gay ra rất nhiều tác dụng có hại khác nhau. Phần lớn các tác dụng

không mong muốn này giống như những gì xảy ra khi kích thích quá mạnh lên hệ thần kinh giao cảm.

Thường gặp, ADR > 1/100

Toàn thân: Nhức đầu, mệt mỏi, đỗ mồ hôi.
Tim mạch: Nhịp tim nhanh, tăng huyết áp, hồi hộp.

Thần kinh: Run, lo âu, chóng mặt.

Tiêu hóa: Tiết nhiều nước bọt.

It gap, 1/1000 < ADR < 1/100

Tim mach: Loan nhip that.

Tiêu hóa: Kém ăn, buồn nôn, nôn.
Thần kinh: Sợ hãi, bồn chồn, mất ngủ, dễ kích thích.

Tiết niệu - sinh dục: Đái khó, bí đái.
Hô hấp: Khó thở.
Hiếm gặp, ADR < 1/1000

Tim mạch: Xuất huyết não, phù phổi (do tăng huyết áp), hoại thư (do co mạch), loạn nhịp tim, đau thắt

ngực, tụt huyết áp, chóng mặt hoa mắt, ngất xỉu, ngừng tim, hoại tử mô (do adrenalin thoát ra ngoài

mạch máu khi tiêm).

Thần kinh: Lú lẫn, rối loạn tâm thần.

Chuyên hóa: Rối loạn chuyển hóa, nhất là chuyển hóa glucose.

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ khi gặp phải các tác dụngphụ của thuốc.
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Tương tác thuốc

Adrenalin và các thuốc chẹn befa: Tác dụng làm tăng huyết áp của adrenalin tăng lên một cách đáng kể

ở người bệnh dùng thuốc chẹn beta không chọn lọc như propranolol. Có thể xảy ra phản ứng tăng huyết

áp và/ hoặc chậm nhịp tim đáng kể, nguy hiểm tới tính mạng. Không được dùng thuốc ức chế beta không

chọn lọc (như propranolol) cho người bị hen, vì có thể gây ra co thắt phế quản.

Adrenalin va cdc thuốc ức chẾ mono amino oxydase (MAO): Tác dụng làm tăng huyết áp của

adrenalin có thể không thay đổi hoặc chỉ thay đổi ít ở người bệnh có dùng thuốc ức chế MAO.

Adrenalin và các thuốc gây mê: Người bệnh bị gây mê bằng các thuốc mê bay hơi (cyclopropan,

enfluran, halothan, isofluran, fluroxen, methoxyfluran, diethyl ether) cé nguy co bi loan nhip tim néu

dùng adrenalin, trừ khi với liều rất nhỏ. Liều adrenalin không được quá 1 microgam/kg/30 phút nếu có

dùng halothan; không được quá 3 microgam/kg/30 phút nếu dùng enfluran hay isofluran để đề phòng

loạn nhịp thất. Trẻ em ít bị hơn.

Adrenalin và các alkaloid của Rauwolfia: Khi có các alkaloid của Rauwolfa, thì tác dụng tăng huyết

áp của adrenalin hơi tăng lên.

Adrenalin và các thuốc chống tram cam ba vòng: Người bệnh được điều trị bằng thuốc chống trầm

cảm ba vòng có đáp ứng rất mạnh khi được tiêm adrenalin (tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim...). Ngay các

thuốc gây tê tại chỗ có adrenalin cũng không nên dùng cho những người bệnh này.

Tương ky : Adrenalin có thé được pha loãng trong dung dịch muối đẳng trương (natri clorid 0,9%) hoặc

dung dich glucose dang truong (glucose 5,0%).

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Thời kỳ mang thai

Adrenalin đi qua nhau thai và vào vòng tuần hoàn thai nhi với một lượng rất ít. Người ta không cho rằng

nó có tác dụng gây dị dạng thai nhi ở người.

Thời kỳ cho con bú

Adrenalin được coi là an toàn đối với người cho con bú.

Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

Bệnh nhân có thể bị run, lo âu, chóng mặt ; do đó cần có ý kiến của bác sĩ khi cần lái xe hoặc vận hành

máy móc.

Quá liều
Do các tác dụng có hại của adrenalin tồn tại rất ngắn, vì adrenalin bị khử hoạt rất nhanh trong cơ thể,

nên việc điều trị các phản ứng ngộ độc ở người bệnh nhạy cảm với thuốc hay do dùng quá liều chủ yếu

là điều trị hỗ trợ. Tiêm ngay thuốc có tác dụng chẹn alpha (phentolamin), sau đó tiêm thuốc có tác dụng

chẹn beta (propranolol) để chống lại tác dụng gây co mạch và loạn nhịp của adrenalin. Có thể dùng

thuốc có tác dụng gây giãn mạch nhanh (glyceryl trinitrat).

Bảo quản

Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng

24 tháng kế từ ngày sản xuất.
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DE THUOC TRANH XA TAM TAY TRE EM.
Nhà sản xuất:

Công ty cỗ phần dược phẩm CPCI Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, huyện hành phố Hà Nộies oF
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